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CHƯƠNG I : CẤU TẠO NGUYÊN TỬ VÀ HỆ 

THỐNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA 

HỌC 

A. CẤU TẠO NGUYÊN TỬ 

B. BẢNG HỆ THỐNG TUẦN HOÀN CÁC NTHH

1.1. Lịch sử phát triển lý thuyết cấu tạo nguyên tử

1.2. Cấu tạo nguyên tử theo thuyết cơ lượng tử

1. Lịch sử phát triển

2. Cấu trúc của bảng HTTH

3. Biến đổi tính chất của các nguyên tố trong bảng HTTH



Nguyên tử Các chất
Hạt vật chất

Electron

Hạt Nhân

Hạt proton

Hạt neutron
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A. CẤU TẠO NGUYÊN TỬ

1.1. Lịch sử phát triển lý thuyết cấu tạo nguyên tử

Hạt
Khối 

lượng(đvC)

Điện tích (ĐV 

e)

Electron 0,000549  0 - 1

Proton 1,007277 1 + 1

Neutron 1,008665 1 0
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a)Democritus

400 BC

• His theory: Matter could not

be divided into smaller and

smaller pieces forever,

eventually the smallest possible

piece would be obtained.

• This piece would be indivisible.

• He named the smallest piece of

matter “atomos,” meaning

“not to be cut.”
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• The eminent

philosophers of the time,

Aristotle and Plato, had

a more respected, (and

ultimately wrong)

theory.

b)Aristotle
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Moâ hình nguyeân töû cuûa 

Dalton

c) Dalton’s Theory

• He deduced that all elements

are composed of atoms.

Atoms are indivisible and

indestructible particles.

• Atoms of the same element

are exactly alike.

• Atoms of different elements

are different.



d) Thomson’s Plum Pudding Model

• In 1897, the English

scientist J.J. Thomson

provided the first hint that

an atom is made of even

smaller particles.
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Thomson : nguyên tử có cấu tạo đặc ; có các hạt mang 

điện tích (+) và (-) dao động xung quanh vị trí cân bằng

Mô hình nguyên tử Thompson



e) Rutherford

• Rutherford reasoned that

all of an atom’s positively

charged particles were

contained in the nucleus.

The negatively charged

particles were scattered

outside the nucleus around

the atom’s edge.
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Rutherford (1911), bằng thực nghiệm, đã xây dựng thuyết

cấu tạo nguyên tử :

➢ Nguyên tử có cấu tạo rỗng

➢ Ở giữa có nhân mang điện

tích (+), xung quanh có các điện

tử mang điện (-) chuyển động

xung quanh nhân theo quỹ đạo

tròn

➢  điện tích (+) của nhân =  điện 

tích (-) của e



f) Bohr Model

• According to Bohr ’ s
atomic model, electrons
move in definite orbits
around the nucleus, much
like planets circle the sun.
These orbits, or energy
levels, are located at
certain distances from the
nucleus.
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Bohr (1913) xây dựng lý thuyết cấu tạo nguyên tử dưới 

dạng các định đề :  

⚫ Định đề 1 : e không chuyển động trên quỹ đạo bất kỳ 

mà chuyển động trên quỹ đạo có bán kính xác định gọi 

là quỹ đạo bền

z

n.a

mv2

nh
r

2

o=


=

h : hằng số Plank 6,625. 10-34

(J/s) 

ao = 0,529.10-8 cm  0,53 Ao
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⚫ Định đề 3 : Điện tử chỉ phát hoặc thu năng lượng khi 

chuyển từ quỹ đạo bền này → quỹ đạo bền khác

⚫ Định đề 2 : khi chuyển động trên quỹ đạo bền thì 

điện tử không phát hoặc thu năng lượng.

)eV(

n

z.6,13
E

2

2

−=

The wave model
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Mô hình nguyên tử Bohr
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Quang phổ nguyên tử hydro : gồm các dãy vạch Lyman, 

Balmer, Paschen, Bracket, Pfund

Đặc trưng cho các vạch quang phổ có các đại lượng vật 

lý sau : 

= 1,09678                        cm-1 
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E > 0 : nguyên tử sẽ hấp thụ năng lượng 

E < 0 : nguyên tử sẽ bức xạ (giải phóng năng lượng)

Nguyên tử chuyển từ quỹ đạo gần → xa : hấp thu E

Nguyên tử chuyển từ quỹ đạo xa → gần : bức xạ E

Dãy Lyman n1 = 1  ; n2  2

Dãy Balmer  n1 = 2  ;  n2  3

Dãy Paschen n1 = 3  ;  n2  4

Dãy Bracket  n1 = 4  ;  n2  5 
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a. Heä thöùc baát ñònh cuûa Heisenberg : 

x.Vx 
m2

h


x : ñoä baát ñònh (sai soá) trong pheùp ño toïa

ñoä xaùc ñònh treân truïc x trong heä Oxyz

Vx : ñoä baát ñònh (sai soá) trong pheùp ño toác

ñoä xaùc ñònh treân truïc x trong heä Oxyz.

(x→ 0 thì Vx →)

h : haèng soá Plank = 6,625.10
-34

J.s

Keát luaän :

Khoâng theå xaùc ñònh chính xaùc ñöôøng ñi cuûa e xung quanh

nhaân maø chæ coù theå tìm thaáy vò trí coù maët cuûa e taïi moät thôøi

ñieåm naøo ñoù trong khoâng gian quanh nhaân.

I.2. Cấu tạo nguyên tử theo thuyết cơ lượng tử
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b. Phöông trình Schrodinger : 

Vôùi haït ñôn giaûn nhaát, phöông trình coù daïng : H = E

H : toaùn töû Haminton  ; E : naêng löôïng (eV, kcal, kJ)

 : haøm soùng (x,y,z)

Ñeå haøm  thoûa maõn laø nghieäm cuûa phöông trình

Schrodinger thì haøm soùng  phaûi coù tính chaát sau :

+ Ñôn trò (öùng vôùi moãi ñieåm treân toïa ñoä → chæ coù 1 giaù trò duy

nhaát)

+ Lieân tuïc vaø höõu haïn ( khoâng ñöôïc baèng 0 ôû baát kyø toïa ñoä

naøo, coù maët töø nhaân ñeán ngoaøi cuøng)

+ Haøm  phaûi ñöôïc chuaån hoùa ñeå xaùc suaát coù maët cuûa ñieän töû

töø -  ñeán +  luoân luoân baèng 1 ( = 1) ;  chöùa ñieåm

M(x,y,z)


+

−

 d
2
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* YÙ nghóa cuûa haøm  :

= xaùc suaát coù maët cuûa e (vò trí coù maët cuûa e ) d
2

Taäp hôïp caùc vò trí coù maët cuûa e trong khoâng gian quanh

nhaân cho ta khaùi nieäm cuûa ñaùm maây e hay orbital nguyeân töû

(AO)

Ñaùm maây electron : laø vuøng khoâng gian gaàn haït nhaân, trong

ñoù xaùc suaát coù maët cuûa e chieám khoaûng 90% vaø coù hình daïng

ñöôïc xaùc ñònh bôûi beà maët taïo thaønh töø caùc ñieåm coù maät ñoä

xaùc suaát coù maët baèng nhau
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d. Với nguyên tử chỉ có 1 electron :

Giải phương trình Schrodinger :

+ trạng thái chuyển động của e trong nguyên tử

+ trạng thái chuyển động nội tại : 

▪ Số lượng tử chính n

▪ Số  lượng tử phụ  (orbital) l

▪ Số lượng tử từ m (ml)

▪ Số lượng tử từ spin ms
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a.Trạng thái chuyển động của e trong không 

gian quanh nhân  

(*) Năng lượng E : cho biết số lượng tử chính n

E = - (eV)
2

2613

n

z., n = 1, 2, 3, , ……+

E gián đoạn → quang phổ nguyên tử là quang phổ vạch.

n           1                2             3     …            

En E1 E2 E3 …    E 
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Ý nghĩa của n :

+ Ứng với mỗi giá trị của n ta có 1 lớp orbital AO (1 mức 

năng lượng, 1 lớp điện tử). 

Các  e có cùng mức năng lượng hợp thành lớp e 

hay lớp lượng tử

n       1         2           3          4           5           6           7 ……

K          L         M        N           O          P          Q ……

+ n xác định kích thước AO :

z

n.a
r o

2

=

n càng lớn thì kích thước AO càng lớn → mật độ mây 

điện tử càng loãng. 

a0 = 0,53 Å
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(*) Độ lớn của moment động lượng      :

Tính toán theo cơ lượng tử :


+=
2

1
h

.)l.(lM


Giá trị của l phụ thuộc vào giá trị của n cho trước 

M



→ số lượng tử orbital l

n = 1 l = 0                       

Ứng với mỗi giá trị của n, ta có n giá trị khác nhau của l

l = 0, 1, 2, …, n – 1

n = 3 l = 0, 1, 2 

n = 2 l = 0, 1
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Ứng với mỗi giá trị của l ta có 1 phân lớp AO (1 phân 

mức năng lượng).

Các e trong mỗi lớp lượng tử có cùng phân mức năng 

lượng họp thành phân lớp electron hay phân lớp lượng tử.

Các phân lớp  electron  được ký hiệu  : 

l 0          1          2          3          4           5      ……            

Ký hiệu       s          p           d          f          g           h      …… 

Ý nghĩa của l : xác định hình dạng của AO

AO là trạng thái của electron trong nguyên tử được xác 

định bởi các số lượng tử n , l , ml hay bởi hàm sóng 

chứa các thông số n , l , ml (n,l,m ) .
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AO s :

x

y

z

ns
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AO np : mật độ mây điện tử phân bố theo trục tương 

ứng

z

x

y
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AO nd : 
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(*)         : hình chiếu độ lớn moment động lượng trên trục z

m (ml) : số lượng tử từ

Giá trị của m phụ thuộc vào giá trị của l và n cho trước, 

z
M



2

h
.mM

z
=



Ứng với mỗi giá trị của m ta có 1 orbital

m nhận giá trị từ – l … 0 ….  + l.

Ứng với mỗi giá trị của n ta có n2 giá trị của m (AO) 

Ý nghĩa của m : xác định sự định hướng của orbital 

(quyết định số orbital có trong 1 phân lớp). 
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n = 1 l = 0 ml = 0

lớp K 1s 1AO(1s)              1s

n = 2 l = 0 ml = 0

lớp L 2s 1AO(2s)               2s

l = 1 ml = - 1, 0, 1 

2p 3AO (2p)          2px 2py 2pz



602022  Chuong I 35

b. Trạng thái chuyển động nội tại : 

Electron ngoài chuyển động quanh hạt nhân nó còn tự 

chuyển động xung quanh mình gây moment động lượng 

riêng (moment động lượng spin)

= m
s
. 

sz
M



2

h

ms : số lượng tử từ spin =  ½ 

ms : đặc trưng cho trạng thái chuyển 

động nội tại của điện tử trong nguyên 

tử 
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Kết luận :

Trạng thái chuyển động của điện tử trong nguyên tử phụ 

thuộc 4 số lượng tử n, l, m, ms

Hàm sóng của điện tử trong nguyên tử : 
sm,m,l,n



Câu 1: Ocbitan 3px được xác định bởi các số lượng tử sau

a)Chỉ cần n, l, ml

b)Chỉ cần n, ml

c)Chỉ cần l, ml

d)n,l,ml,s
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Câu 2: Cho biết tên các ocbitan ứng với n = 5, l = 2 ; n =4, l = 3 ;

n = 3, l = 0 lần lượt là:

a)5d, 4f, 3s

b)5p, 4d, 3s

c)5s, 4d , 3p

d)5d, 4p , 3s



Câu 3: Chọn những số lượng tử được chấp nhận trong các bộ sau:

1./ n =4 , l = 3, ml = -3 2/n =4 , l = 2, ml = +3

3/ n = 4 , l = 1, ml = 2 4/ n = 4, l = 0, ml = 0

a)1,3,4 b)1,4 c)2,3,4 d)3,4
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Câu 4: Những bộ ba số lượng tử nào dưới đây là những bộ được

chấp nhận:

1. n =4 , l = 3, ml = -3 2. n =4 , l = 2, ml = +3

3. n = 4 , l = 1, ml = 0 4. n = 4, l = 0, ml = 0

a)1,3,4 b)1,4 c)2,3,4 d)3,4



Câu 5: Chọn số lượng tử từ ml thích hợp cho 1 electron trong

nguyên tử có n =4, l =2 , ms = -1/2

a)- 2 b)3 c)-3 d)-4
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Câu 6:  Có bao nhiêu phân lớp AO tương ứng với n+ l = 5?

Câu 7: Tổng số e tối đa trên lớp N

Câu 8: Số lượng tử chính n và số lượng tử phụ l lần lượt xác định:

a) Sự định hướng và hình dạng của ocbitan nguyên tử.

b) Hình dạng và sự định hướng của ocbitan nguyên tử.

c) Năng lượng của electron và sự định hướng của ocbitan nguyên tử.

d) Năng lượng của electron và hình dạng của ocbitan nguyên tử.
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e. Với nguyên tử nhiều electron:

Xác định các orbital nguyên tử (AO) với các phân mức 

năng lượng của chúng. 

1. Nguyên lý Pauli

2. Nguyên lý vững bền

3. Quy tắc Hund

Xếp điện tử của nguyên tử vào các AO 

Trong nguyên tử nhiều điện tử, các  sắp xếp vào AO tuân 

theo một số nguyên lý và quy tắc sau : 
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1. Nguyên lý Pauli :

Trong nguyên tử (hay phân tử) bất kỳ không thể có 2 điện 

tử được đặc trưng bằng 4 số lượng tử n, l, m, ms giống 

nhau.

Nguyên lý Pauli cho biết số điện tử tối đa trong 1 AO : 

ứng với một giá trị m có tối đa 2 e trong 1 AO với spin 

ngược chiều nhau. 

Ký hiệu bằng ,. Chiều  chỉ chiều spin : 

 : chỉ spin + ½ 

 : chỉ spin – ½ 
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Trong 1 phân lớp AO (l) :

 số e tối đa : 2n2 electron

 số e tối đa : 2(2l + 1) e

có (2l + 1) orbital

Trong 1 lớp AO (n) : có n2 orbital /  ô lượng tử
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2. Nguyên lý vững bền : 

Trong nguyên tử nhiều điện tử, các điện tử sắp xếp vào 

các AO theo thứ tự từ phân mức năng lượng thấp đến 

phân mức năng lượng cao hơn.

Quy tắc Klescopxki : 

Trong nguyên tử nhiều điện tử, các điện tử xếp vào các 

AO có tổng (n + l) nhỏ hơn đến các AO có tổng (n + l) lớn 

hơn. Nếu các AO có tổng (n + l) bằng nhau thì điện tử sẽ 

xếp vào AO có n tăng dần

VD : 

A (z = 19) :  
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3. Quy tắc Hund : 

Trong 1 phân mức năng lượng E, các điện tử sắp xếp 

sao cho số  độc thân nhiều nhất.

Quy ước : e đầu tiên xếp vào các AO theo thứ tự từ – l

…. 0 …. + l với spin bằng ½, sau khi mỗi AO đã có 1e thì 

e thứ 2 xếp vào AO cũng tuân theo thứ tự trên (  – l …. 0 

…. + l ) với spin – ½ .

VD : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d2 . Viết 4 số lượng tử của

electron cuối cùng (quy ước e xếp theo thứ tự +l → - l)
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Cho nguyên tố B có z = 9. Viết 4 số lượng tử của e

cuối cùng của B (e xếp theo thứ tự – l … 0 …. + l)
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f. Naêng löôïng cuûa nguyeân töû nhieàu electron : 

E
A

=  naêng löôïng cuûa caùc e trong nguyeân töû

Ví duï : Li (z = 3) : 1s
2

2s
1

E
Li 

=  2 +  1                      , vì E
1s 
 E

2s

'

S1
E

'

S2
E

* Hiệu ứng chắn: 

Do các lớp electron bên trong đẩy electron bên ngoài 

làm giảm lực hút của hạt nhân với electron bên ngoài.                

Kết quả : các lớp electron bên trong trở thành màng 

chắn và hạt nhân hút electron bên ngoài với điện tích Z’ 

hình như nhỏ hơn điện tích Z vốn có của nó :   Z’ = Z − S
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z’ : điện tích hiệu dụng (P)

z : điện tích hạt nhân s : hằng số chắn

Hiệu ứng chắn phụ thuộc vào n ,l

hiệu ứng chắn tăng lên khi số lớp electron tăng            

Phöông trình gaàn ñuùng cuûa Staler : 

Ñieän tích hieäu duïng baèng haèng soá chaén :

▪ Trong nguyeân töû nhieàu ñieän töû : caùc e ñeàu bò nhaân huùt ;

löïc huùt phuï thuoäc e ñöôïc xeùt ;

▪ e ñöôïc xeùt chòu söï chaén cuûa caùc ñieän töû cuøng lôùp vaø

caùc ñieän töû ôû lôùp beân trong gaàn nhaân (caùc ñieän töû ôû lôùp

ngoaøi ñieän töû ñöôïc xeùt khoâng chaén noù)

▪ ñieän töû ñöôïc xeùt bò nhaân huùt bôûi 1 löïc baèng z
’
proton < z 
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VD : 

A (z = 30) : 1s
2

2s
2

2p
6

3s
2

3p
6

4s
2

3d
10

Saép xeáp laïi : 1s
2

2s
2

2p
6

3s
2

3p
6

3d
10

4s
2

coøn laïi           n – 1           n   

 












+−

+−
−=

nhaângaànlaïicoønecaùc)1n(lôùpcuûaesoá85,0

e1npvaønscuûatöûñieänsoá35,0

z

)np(ns

'

np

'

ns
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Hiệu ứng xâm nhập có tác dụng ngược lại hiệu ứng chắn 

vì  làm tăng lực hút giữa hạt nhân với e bên ngoài xâm 

nhập vào. Electron xâm nhập càng mạnh bị hút càng mạnh 

và có năng lượng càng thấp . 

Hiệu ứng xâm nhập cũng phụ thuộc vào n , l

1s  2s   2p   3s  3p   4s   3d   4p   5s   4d 

5p   6s   4f  5d  … 

* Hiệu ứng xâm nhập: 

Do các electron bên ngoài có khả năng xuyên qua các 

lớp electron bên trong xâm nhập vào gần hạt nhân 
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B. BẢNG HỆ THỐNG TUẦN HOÀN CÁC NTHH

1. Lịch sử phát triển

2. Cấu trúc của bảng HTTH

3. Biến đổi tính chất của các nguyên tố trong bảng HTTH
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http://www.ptable.com/?lang=vi#Isotope
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Tính tới thời điểm năm 2016, bảng tuần hoàn có 114

nguyên tố đã được xác nhận, bao gồm các nguyên tố từ

1 (hiđrô) tới 112 (copernici), 114 (flerovi) và 116

(livermori).

Các nguyên tố 113, 115, 117 và 118 đã được tổng hợp

trong phòng thí nghiệm nhưng những tuyên bố tổng

hợp thành công chúng chưa được IUPAC chính thức

công nhận.

Do đó những nguyên tố này chỉ nêu theo tên hệ thống

(dựa trên số hiệu nguyên tử) mà chưa có tên riêng.

http://vi.wikipedia.org/wiki/Hi%C4%91r%C3%B4
http://vi.wikipedia.org/wiki/Copernici
http://vi.wikipedia.org/wiki/Flerovi
http://vi.wikipedia.org/wiki/Livermori
http://vi.wikipedia.org/wiki/IUPAC
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Tổng cộng 98 nguyên tố xuất hiện trong tự nhiên; 

16 nguyên tố còn lại, từ ensteini tới copernici, và flerovi 

cùng livermori, chỉ xuất hiện trong phép tổng hợp nhân 
tạo. 

Trong số 98 nguyên tố đó, 84 là nguyên tố nguyên thủy, 
nghĩa là xuất hiện trước khi Trái Đất hình thành. 

14 nguyên tố còn lại chỉ xuất hiện trong các chuỗi phân 
rã của các nguyên tố nguyên thủy.

Không có nguyên tố nào nặng hơn einsteini (số hiệu 99) 
từng quan sát thấy với lượng vĩ mô ở dạng tinh khiết

http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Nguy%C3%AAn_t%E1%BB%91_nguy%C3%AAn_th%E1%BB%A7y&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/wiki/L%E1%BB%8Bch_s%E1%BB%AD_Tr%C3%A1i_%C4%90%E1%BA%A5t
http://vi.wikipedia.org/wiki/Einsteini
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BẢNG HTTH – LỊCH SỬ VÀ Ý NGHĨA
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Năm 1803: ba nhà hóa học Berzelius – Hisingger – Claprot cùng 

thời gian đã tìm ra nguyên tố xeri (Ce).

Năm 1807 – 1808: Humphry Davy (nhà vật lí – hóa học người 

Anh) với kĩ thuật phân tích điện hóa đã tìm ra 5 nguyên tố mới 

Na, K, Mg, Ca và Sr. Cũng trong năm 1808, L. Thenard và J. 

Gay Lussac (Pháp) đã tìm ra nguyên tố bo (B).

Năm 1817 và 1823: Liên tiếp hai nguyên tố mới selen (Se) và 

silic (Si) lại được phát hiện nhờ công lao của Jöns Jakob 

Berzelius – thiên tài hóa học người Thụy Điển.

Năm 1825: Nhà vật lí người Đan Mạch H. Oersted đã tìm ra 

nguyên tố nhôm (Al).
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Năm 1831: Sefström – nhà hóa học người Thụy Điển nhờ 

một chút may mắn đã được ghi nhận là người đầu tiên phát 

hiện ra nguyên tố vanađi (V) mặc dù nguyên tố này đã được 

biết đến trước đó hàng chục năm.

Thập kỉ 60 – 70 của thế kỉ XIX, quan niệm về sự tuần hoàn 

tính chất các nguyên tố (ở trạng thái đơn nguyên tử, đơn phân 

tử hay hợp chất) đã ra đời

A. Béruyer De Chancuortois (1862 đã có nhận định được các 

nguyên tố có một liên quan về mặt tính chất với nhau. Ông dùng 

mô hình đinh vít để sắp xếp các nguyên tố với nhau.
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Trong khoảng 1864 – 1865, J. Newlands đã dựa trên những

quan niệm của Chancuortois để xây dựng một hệ thống mới,

cũng dựa trên sự tăng dần khối lượng nguyên tử các nguyên tố.
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Năm 1864, Mendeleev bắt tay 

vào nghiên cứu phân loại các 

nguyên tố hóa học, lúc này số 

lượng nguyên tố hóa học 

được con người tìm ra đã đạt 

đến con số 63.

Draft for first version of Mendeleev's periodic table (17 February 

1869). 
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http://0.tqn.com/d/chemistry/1/0/0/W/mendeleevperiodic.jpg
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Là tác giả của một dãy 6 nguyên tố liền nhau, các nhà phát

minh Đức đã lấy tên 3 nhà vật lý hiện đại hàng đầu đặt tên

cho 3 nguyên tố 107, 109 và 111 là Bohrium (ký hiệu Bh),

Meitnerium (Mt) và Roentgenium (Rg).

Riêng 2 nguyên tố chẵn 108 và 110 được lấy tên là Hassium 

(Hs) và Darmstadtium (Ds) nhằm vinh danh thành phố 

Darmstadt và bang Hassen, chiếc nôi đùm bọc Trung tâm 

Khoa học hàng đầu nước Đức GSI
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nguyên tố 112 đã thu được đầu tiên vào năm 1996 bằng cách 

bắn phá kẽm-70 vào chì-208 trong máy gia tốc ion nặng

Copernicium là tên một nhà khoa học kinh điển người Ba 

Lan

Từ thí nghiệm đầu tiên tìm thấy hạt nhân 112, ngày 09/2/1996, 

tên gọi Copernicium với ký hiệu Cn chính thức phải đến 14 

năm sau, ngày 19/2/2010, mới được Tổ chức quyền lực khoa 

học, Hiệp hội Hóa học Cơ bản và Ứng dụng Quốc tế IUPAC, 

ra quyết định chính thức công nhận. 
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Hình 2: Mô tả quá trình tạo thành hạt nhân Cn: “Đạn” ion Zn70 bắn vào hạt 

nhân “bia” Pb208. Hạt nhân tổ hợp 112* hình thành, rồi lập tức phóng ra một 

hạt neutron để tạo thành hạt nhân mới Cn277. Hạt nhân Cn277 chỉ sống được 

khoảng 2 phần vạn giây và phát ra một chuỗi hạt anpha để biến thành các hạt 

nhân con cháu



69

Liên đoàn quốc tế Hoá học lý thuyết và ứng dụng

(IUPAC) đã công nhận tên Flerovium (Fl) và Livermorium

(Lv) cho nguyên tố 114 vày 116 trong Bảng Меndeleev, do các

nhà khoa học Nga tổng hợp với sự cộng tác của các đồng

nghiệp người Mỹ.

Nguyên tố có số thứ tự 114 tổng hợp được năm 2000 bằng

cách bắn phá trong máy gia tốc bia Plutonium-242 bằng hạt

nhân Canxi-48,

nguyên tố 116 tổng hợp được năm 2004 bằng phản ứng giữa

canxi-48 và Curium-245.
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Cho đến năm 2006, nguyên tố 118 đã trở thành nguyên tố mới 

thứ 5 được các nhà khoa học tìm thấy (113, 114, 115, 116 và 

giờ là 118)

Trong những cuộc thí nghiệm mới

nhất, các nhà khoa học Mỹ và

Nga đã tấn công nguyên tố

califoni với 1019 ion canxi để tạo

ra 2 nguyên tử của nguyên tố 118.

Những nguyên tử này, hay ununoctium, chỉ tồn tại trong 0,9 triệu 

giây. Tiếp đến, nguyên tố này dần phân rã thành nguyên tố 116, rồi 

114. 
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Ê-kíp khoa học phát hiện nguyên tố 117 là một tập hợp đồ số

với nhiều nhà nghiên cứu quốc tế từ các phòng thí nghiệm và

các trường đại học Nga và Hoa Kỳ, chủ yếu, là Phòng thí

nghiệm Phản ứng Hạt nhân mang tên Flerov (FLNR) và

Phòng thí nghiệm Quốc gia Livermore mang tên Lawrence.



72

Bảng tuần hoàn xoắn ốc của Theodor Benfey
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2.1. Định luật tuần hoàn  

Tính chất của đơn chất, thành phần và tính chất của hợp chất 

được tạo ra từ đơn chất đó biến đổi tuần hoàn theo chiều tăng 

điện tích hạt nhân.

Khi z tăng, có sự lặp lại lớp vỏ ngoài cùng 1 cách tuần hoàn vì 

vậy tính chất của các nguyên tố biến đổi một cách tuần hoàn.

Ví dụ : 

H
z=1

1s
1

1s
2

Li
z=3

1s
2

2s
1

2s
2

2p
1

2p
2

2p
3

2p
4

2p
5

2p
6

3s
1

3s
2  

3p
1

3p
2

3p
3

3p
4 
3p

5
3p

6

2. Cấu trúc của bảng HTTH
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2.2. Cấu trúc của bảng HTTH

Bảng HTTH gồm có 8 nhóm, 7 chu kỳ

1. Chu kỳ : 

Số thứ tự của chu kỳ = số lớp e = n 

* Chu kỳ 1 : n = 1

Còn gọi là chu kỳ đặc biệt, gồm 2 nguyên tố s (nguyên tố có e 

cuối cùng ở phân mức năng lượng s)

* Chu kỳ 2 : n = 2

Gồm 8 nguyên tố : 2 nguyên tố s (2s1-2) ; 6 nguyên tố p  (2p1-6) 

* Chu kỳ 3 : n = 3, giống chu kỳ 2 (3s1-2 3p1-6)
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* Chu kỳ 5 : (n = 5) giống chu kỳ 4

* Chu kỳ 6 : (n = 6) gồm 32 nguyên tố. 

Đầu chu kỳ 2 nguyên tố s (6s1-2), 1 nguyên tố d (Laz=57) , 14 

nguyên tố f (4f1-14), 9 nguyên tố d (5d2-10), 6 nguyên tố p (6p1-6). 

* Chu kỳ 4 : (n = 4)  gồm 18 nguyên tố (2 nguyên tố s + 10 nguyên 

tố d + 6 nguyên tố p) 

* Chu kỳ 7 :  (n = 7) nếu đầy đủ có 32 nguyên tố 
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2. Nhóm : 

2.1. Nhóm A : gồm các nguyên tố s và p (các e ngoài cùng sắp 

vào orbital s hoặc p)

1A 2A 3A 4A

5A 6A 7A 8A

Nhóm A : gồm các nguyên tố có e hóa trị giống nhau. Electron 

hóa trị là e của lớp ngoài cùng
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2.2. Nhóm B : gồm các nguyên tố d 

1B 2B 3B 4B

5B 6B 7B 8B

Riêng một số nguyên tố như Co, Ni, … tuy có số e ngoài cùng lớn 

hơn 8 vẫn được đặt vào nhóm VIII
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* Hợp chất với oxy : 

R
2
O       RO      R

2
O

3
RO

2
R

2
O

5
RO

3
R

2
O

7

* Hợp chất với hydro : 

RH
4

RH
3

RH
2

RH
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3. Biến đổi tính chất của các nguyên tố trong bảng HTTH

3.1. Bán kính nguyên tử, bán kính ion  

3.2. Năng lượng ion hóa I (eV) 

3.3. Ái lực electron F (eV)

3.4. Độ âm điện 

3.5. Hóa trị – số oxi hóa 
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3.1. Bán kính nguyên tử, bán kính ion : 

a) Bán kính nguyên tử : 

Đối với kim loại : r =  ½ d 

b) Bán kính cộng hóa trị : 

r = ½ khoảng cách giữa các hạt nhân trong tinh thể hay phân tử 

đơn chất. (r = ½ chiều dài liên kết X – X )

Ví dụ : phân tử     C2H6 C2H4 C2H2

C - C C = C - C = C -

1,54 A
o

1,32 A
o

1,21A
o

c) Bán kính ion : A+ +       B- → AB 

+          =   dAB+
A

r −
B

r
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d. Quy luật biến đổi : 

Trong 1 chu kỳ, đi từ trái sang phải 

Trong một nhóm, đi từ trên xuống, .

Phân nhóm phụ : theo chiều tăng z từ nguyên tố thứ nhất đến 

nguyên tố thứ hai → r nguyên tử tăng lên, nhưng sang nguyên 

tố thứ ba thì hầu như không tăng 

Các ion dương của cùng 1 nguyên tố : 
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VD : Naz=11 1s2 2s2 2p6 3s1

Na+ 1s2 2s2 2p6  rNa >    rNa+

VD :  Fz=7 1s2 2s2 2p5

F- 1s2 2s2 2p6    rF <  rF-

VD :   . Sắp xếp 

theo bán kính ion giảm dần

−
=

2

16z
S

−
=17z

Cl
18z

Ar =
+
=19z

K
+
=

2

20z
Ca

Các ion, nguyên tử có cùng số e : r giảm khi điện tích hạt 

nhân tăng
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3.2. Năng lượng ion hóa I (eV) : 

a. Định nghĩa : năng lượng cần tiêu tốn (E>0) để tách một e ra 

khỏi nguyên tử ở trạng thái cơ bản (I1)

A     - 1e      → A+ ; I1 (năng lượng ion hóa thứ 1) 

A+ - 1e     → A2+ ; I2 (năng lượng ion hóa thứ 2) 

b. Quy luật biến đổi của I : 

Nguyên tử hay ion có cấu trúc lớp vỏ e ngoài cùng đạt đến trạng 

thái bão hòa hoặc bán bão hòa khó nhường e nên I tăng.



602022  Chuong I 97

2s
1

2s
2

2s
2

2p
1 

2s
2

2p
2

2s
2

2p
3

2s
2

2p
4

2s
2

2p
5

2s
2

2p
6

VD : 

Li       Be        B            C             N                O           F                  Ne

5,4       9,3       8,3        11,3        14,6          13,6        17,4                          I
1

Trong chu kỳ : 
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3.3. Ái lực electron : F (eV)

a. Định nghĩa : năng lượng phát ra hay thu vào khi kết hợp 1e 

vào nguyên tử ở thể khí không bị kích thích
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3.4. Độ âm điện : 

Độ âm điện  đặc trưng cho khả năng hút electron của nguyên 

tử.

Theo Pauli : dựa vào năng lượng liên kết để xác định độ âm 

điện cho tất cả các nguyên tố trong HTTH 

Nếu  > 1,7   hợp chất ion

0<  < 1,7   hợp chất cộng hóa trị phân cực

 = 0   hợp chất cộng hóa trị không phân cực
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Pauli chọn độ âm điện của Flo ( = 4) làm đơn vị để xác định bảng độ âm 

điện.

H

 2,1

Li Be B C N O F

 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4

Na Mg Al Si P S Cl

 0,9 1,2 1,5 1,8 2,1 2,5 3
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3.5. Hóa trị – số oxi hóa : 

Hóa trị : là số liên kết mà nguyên tử đó có thể tạo nên

VD : NH3 : N có hóa trị 3  ;  NH4
+ :  N có hóa trị 4

Số oxi hóa : điện tích (+) hay (-) đặt trên nguyên tử trong phân 

tử, nếu giả thiết phân tử được cấu tạo từ các ion. 

Số oxi hóa (+) cao nhất = số thứ tự nhóm

Số oxi hóa (-) cao nhất  = 8 – số oxi hóa (+) cao nhất 

(từ IVA đến VIIA )

Nhóm B : không có số oxi hóa (-) 
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